

I. THÔNG TIN CHUNG

        1. Tên sáng kiến: “Biện pháp giáo dục phòng chống hút thuốc lá cho học sinh nam khối 8 trường THCS Trực Bình năm 2018”
2. Tác giả
Họ và tên: vũ Ngọc Môn
Năm sinh: 10/1/1987

Nơi thường trú:  Đội 4, Nam Lạng, Trực Bình, Trực Ninh, Nam Định.

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Ngữ văn

Chức vụ công tác: Giáo viên giảng dạy

Nơi làm việc: Trường THCS Trực Bình 
Tỉ lệ đóng góp tạo ra sáng kiến: 100%

3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Môn GDCD 

4. Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ ngày 1 tháng 9 năm 2017 đến ngày 25 tháng 5 năm 2018

5. Đơn vị áp dụng sáng kiến: 

Tên đơn vị: Trường THCS Trực Bình 
Địa chỉ: Trực Bình, Trực Ninh, Nam Định

II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN
1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến:

Sự cần thiết

Thế kỉ XXI, thế kỉ của công nghệ thông tin, sự phát triển của khoa học kĩ thuật đã tác động đến tình hình đất nước ta hiện nay, làm thay đổi mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, giáo dục, y tế….. Cùng với sự thay đổi trong xã hội thì xuất hiện hàng loạt các tệ nạn xã hội. Có rất nhiều tệ nạn xã hội như tệ nạn mại dâm, tệ nạn cờ bạc...Rồi trong môi trường giáo dục hiện nay, tệ nạn hút thuốc lá đang lan tràn rộng rãi trong học đường. Có nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng đa số là do sự hiểu biết một cách cụ thể về tác hại của khói thuốc còn hạn chế, kiến thức chưa đầy đủ, chính vì thế căn bệnh “nghiện” thuốc lá, thuốc lào đang lây lan ngày càng nhiều trong giới trẻ. Tỉ lệ thanh thiếu niên hút thuốc có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, trong đó đã xuất hiện ở học sinh THCS và cụ thể ở học sinh khối lớp 8. 

Tuổi trẻ với đặc trưng tâm lý lứa tuổi nên rất dễ bị lôi kéo, rủ rê hút thử thuốc lá. Đặc biệt, tâm lý chung của tuổi mới lớn thích thể hiện bản thân, tính tự chủ chưa cao, coi điếu thuốc như sự xã giao, gặp nhau sau tiết học. Cũng có những thanh thiếu niên thường biện minh cho hành vi vô thức này là thói quen và để giải trí cho đỡ buồn ngủ, xả stress khi căng thẳng hay vì tò mò muốn biết xem hút thuốc lá cảm giác sẽ như thế nào. Với tâm lý hút vài điếu sẽ không bị nghiện, nhưng nhiều lần sẽ trở thành thói quen không bỏ được.
Trong khi nhà nước ta đang thực hiện các biện pháp để giảm tỉ lệ người hút thuốc lá thì việc tích hợp nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào một số môn học là rất quan trọng. Việc làm này nhằm cung cấp cho học sinh kiến thức toàn diện và kĩ năng sống cần thiết, góp phần xây dựng một môi trường học đường là một môi trường “không khói thuốc”. Trên tinh thần đó tôi đã mạnh dạn đưa ra đề tài: “Biện pháp giáo dục phòng chống hút thuốc lá cho học sinh nam khối 8 trường Trường THCS Trực Bình năm học 2017 -  2018”

Mục đích

Mục tiêu của việc đề ra các biện pháp giáo dục phòng chống hút thuốc lá nhằm giúp các em nắm được:

- Thuốc lá là gì? Tại sao người ta lại dễ nghiện thuốc lá?

- Thành phần, độc tính của thuốc lá?

- Những nguy hại của việc hút thuốc lá?

- Các nguy cơ bệnh lí thường gặp khi hút thuốc lá?

  - Trách nhiệm của công dân, học sinh, trong việc phòng chống tệ nạn hút thuốc lá, trên cơ sở đó mỗi học sinh cần nhận thấy rõ trách nhiệm của kình khi còn ngồi trên ghế nhà trường là phải chăm lo học tập, tích cực trau dồi, rèn luyện tư tưởng đạo đức, tránh xa và kiên quyết lên án các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn hút thuốc lá trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục trong sáng, lành mạnh.

 2. Phạm vi triển khai thực hiện: Học sinh nam khối lớp 8 – Trường Trường THCS Trực Bình  
3. Mô tả sáng kiến:

a. Mô tả giải pháp trước khi tạo ra sáng kiến 
* Hiện trạng

- Theo  thống kê của tổ chức y tế thế giới (WTO), hiện nay trên toàn thế giới có 1,1 tỉ người hút thuốc lá thường xuyên và hàng năm có hơn 3 triệu người chết vì các căn bệnh do thuốc lá gây ra. Nhưng không chỉ riêng người hút thuốc lá bị ảnh hưởng độc hại của khói thuốc mà cả người thân xung quanh họ cũng bị ảnh hưởng theo. 

- Ở Việt Nam, theo điều tra y tế quốc gia do Bộ Y tế tiến hành, Việt Nam có tỷ lệ người hút thuốc lá vào loại cao nhất thế giới, trong đó có khoảng 56% nam giới ở Việt Nam hút thuốc, đó là chưa kể một lượng lớn nam giới hút thuốc lào. Tỷ lệ hút thuốc lá ở nữ giới là 1,8%. Đặc biệt tỷ lệ hút thuốc trong những người trẻ tuổi chiếm 31,6% trong nhóm tuổi từ 15-24. 

- Như vậy việc phòng chống tác hại thuốc lá nói chung và công tác giáo dục phòng chống tác hại thuốc lá trong trường học nói riêng là vấn đề cần thiết và cấp bách. Qua việc giáo dục nhằm phân tích cho các em thấy được những tác hại nghiêm trọng của việc hút thuốc lá đối với sức khỏe, từ đó hiểu được vì sao không nên hút thuốc lá. Đây là việc làm cần thiết bên cạnh việc giảng dạy văn hóa để góp phần xây dựng một môi trường “không khói thuốc”. 

           - Trường Trường THCS Trực Bình được xây dựng trên địa bàn xã Trực Bình . Đây là một xã thuần nông. Phần lớn người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp. Việc tiếp cận các kênh thông tin về thuốc lá còn hạn chế, chủ yếu xem qua ti vi. Trong khi đó lứa tuổi học sinh lớp 8 đang ở vào giai đoạn phát triển về tâm sinh lí các em thường không thích xem những chương trình tivi về nội dung trên. Năm 2016 - 2017 trên địa bàn huyện Trực Ninh có nhiều công ty mọc lên, bố mẹ các em vì mưu sinh mà thường giao con cho ông, bà kèm theo điện thoại thông minh để kiểm soát con mình. Nhưng họ quên mất điện thoại là con dao hai lưỡi, nhiều em vì tò mò qua các trang mạng nên học theo...
- Trong các tiết học môn Giáo dục công dân, đặc biệt khi giảng dạy tiết học về phòng chống tệ nạn xã hội giáo viên chỉ nhắc đến tệ nạn hút thuốc lá chứ chưa khắc sâu nên còn có đa số học sinh nhận thức mơ hồ về thuốc lá và trên 50% học sinh chưa hiểu biết gì về thuốc lá. Điều này được thể hiện qua bảng khảo sát số liệu sau:

	      Thống kê

Lớp
	Học sinh có nhận thức đúng về thuốc lá
	Học sinh có nhận thức mơ hồ về thuốc lá
	Học sinh chưa hiểu biết gì về thuốc lá

	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	8A
	23
	5
	
	5
	
	13
	

	8B
	23
	4
	
	5
	
	14
	


Ưu điểm

Khi áp dụng các giải pháp cũ đã có số ít học sinh hiểu được hút thuốc lá chính là chất gây nghiện và cũng nhận thức được tác hại của thuốc lá.

Đa số gia đình học sinh đều đã có ti vi nên có thể tiếp cận thông tin nhanh nhạy khi có chương trình đề cập đến tệ nạn hút thuốc lá.

Học sinh đã được các thầy cô giáo dục qua các tiết học chào cờ, sinh hoạt lớp.

Giáo viên đã đề cập đến khái niệm tệ nạn hút thuốc lá thông qua tiết học phòng chống tệ nạn xã hội trong môn học giáo dục công dân.

Hạn chế

Đa số học sinh chưa hiểu biết, chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc về tệ nạn hút thuốc lá. 

Nhiều em còn rụt rè, chưa mạnh dạn trả lời những câu hỏi của thầy cô khi đè cập đến tệ nạn hút thuốc lá.

b. Mô tả giải pháp mới sau khi có sáng kiến:

- Học sinh nhận thức đúng đắn đầy đủ về tác hại của hút thuốc lá 

- Học sinh tự tin trả lời các câu hỏi của thầy cô khi đã có kiến thức về phòng chống hút thuốc lá.

c. Các giải pháp thực hiện

Căn cứ vào tình hình khảo sát thực tế, chúng tôi tiến hành các giải pháp phòng chống hút thuốc lá cho học sinh nam khối lớp 8 bằng việc tổ chức các hoạt động sau:

Biện pháp 1: Giáo dục thông qua tiết học chính khóa môn Giáo dục công dân “Tiết 19: Phòng chống tệ nạn xã hội (Tiết 1)”

* Mục tiêu:

Giúp học sinh nắm được kiến thức về:

- Khái niệm thuốc lá là gì? Tại sao người ta dễ nghiện thuốc lá?

- Thành phần, độc tính của thuốc lá?

- Những nguy hại của việc hút thuốc lá?

- Các nguy cơ bệnh lí thường gặp khi hút thuốc lá?

* Nội dung biện pháp:
Giáo viên chuẩn bị tài liệu về thuốc lá và máy chiếu về hình ảnh các loại thuốc lá cho học sinh quan sát

* Cách thực hiện:

Giáo viên hỏi: em hiểu thế nào về tệ nạn xã hội?

Tệ nạn xã hội là các hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội. Có nhiều tệ nạn xã hội nhưng nguy hiểm nhất là tệ nạn cờ bạc, mại dâm, ma túy. Tuy nhiên trong môi trường giáo dục hiện nay, xuất hiện làn khói thuốc đã len lỏi vào học đường. Mặc dù tác hại về sức khoẻ do hút thuốc lá và khói thuốc gây ra đã được cảnh báo liên tục, nhưng tình trạng hút thuốc ở thanh thiếu niên hiện nay, đặc biệt là học sinh nam đang có chiều hướng gia tăng
Trong đó, Giáo viên nhấn mạnh tệ nạn hút thuốc lá trong trường học.

? Theo em hiểu thế nào là thuốc lá?

Học sinh trả lời theo ý hiểu của mỗi cá nhân

Giáo viên đưa ra khái niệm

Thuốc lá là loại thuốc kích thích làm từ là cây thuốc lá. Đây là loại cây có độc, nhất là những lá già, có hàm lượng Nicitin cao. Trên thực tế đã có trường hợp người lớn chết do dùng khoảng 15-20g thuốc lá dưới dạng thuốc nước để thụt tháo đại trực tràng. Trẻ em chỉ cần uống 1 vài gram sẽ tử vong. 

Người ta thường sử dụng thuốc lá theo cách đốt lên để hít khói thuốc vào người. 

Các loại thuốc lá thuờng dùng là : thuốc lá có đầu lọc, thuốc lá không có đầu lọc, thuốc lào, xì gà

Giáo viên chiếu hình ảnh thuốc lá

[image: image1.jpg]



Thuốc lá là chất kích thích có thể gây nghiện làm cho người sử dụng bị lệ thuộc vào chất này

? Tại sao người ta lại nghiện hút thuốc lá? 
Chỉ cần vài giây sau khi rít một hơi thuốc lá vào phổi, chúng ta sẽ cảm nhận được những kích thích của chất Nicotine lên hệ thần kinh trung ương và lên toàn cơ thể. Một số vùng có những thụ thể tiếp nhận Nicotine ở não, cho nên khi hút thuốc lá, người hút có thể thấy trí óc sáng suốt và làm việc có hiệu quả hoặc trong những lúc căng thẳng, lo âu, thuốc lá có thể làm cho người hút cảm thấy thư giãn và bình tĩnh hơn. Nicotine tác động làm tăng tiết các chất dẫn truyền thần kinh trung gian và các nội tiết tố tham dự vào chức năng kháng lại các stress của cơ thể.  Những chất này làm cho người hút thuốc lá cảm thấy bình tỉnh, tự tin, bớt lo âu và có sức để làm việc nhiều hơn.  
Tuy nhiên trên thực tế nếu chúng ta càng hút nhiều, cơ thể bị kích thích tiết các chất nội tiết tố liên tục cho đến khi các chất này bị cạn kiệt, lúc ấy thay vì có cảm giác sảng khoái, người bệnh lại thấy mệt mỏi hơn, khó tập trung tư tưởng, cáu gắt và suy sụp tinh thần mau chóng. Tiếc rằng phần lớn những người nghiện thuốc lá lại không biết được vấn đề này, khi họ hút thuốc mà không thấy sảng khoái thì lại có khuynh hướng tăng liều, nên càng lúc càng nghiện nặng hơn và phải gánh chịu những hậu quả rất tồi tệ. 
* Thành phần, độc tính của thuốc lá:
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Trong khói thuốc lá chứa hơn 4000 loại hoá chất. Trong đó có hơn 200 loại có hại cho sức khoẻ, bao gồm chất gây nghiện và các chất gây độc. Người ta chia ra 4 nhóm chính:

 - Nicotine:  là một chất không màu, chuyển thành màu nâu khi cháy và có mùi thuốc khi tiếp xúc với không khí. Nicôtine được hấp thụ qua da, miệng và niêm mạc mũi hoặc hít vào phổi. Người hút thuốc trung bình đưa vào cơ thể 1 đến 2 mg nicôtine mỗi điếu thuốc hút. Hút thuốc lá đưa nicôtine một cách nhanh chóng đến não, trong vòng 10 giây sau khi hít vào.

 - Monoxitcarbon (khí CO): Khí CO có nồng độ cao trong khói thuốc lá và sẽ được hấp thụ vào máu, gắn với hemoglobine với áp lực mạnh hơn 20 lần oxy. Với người hút trung bình một bao thuốc mỗi ngày thì hàm lượng hemoglobine khử có thể tới 7-8%. Sự tăng hemoglobine khử làm chuyển dịch đường cong phân tách oxy-hemoglobin dẫn đến giảm lượng oxy chuyển đến tế bào gây thiếu máu ở các cơ quan. 
- Các phân tử nhỏ trong khói thuốc lá:  Khói thuốc lá chứa nhiều chất kích thích dạng khí hoặc dạng hạt nhỏ. Các chất kích thích này gây nên các thay đổi cấu trúc của niêm mạc phế quản dẫn đến tăng sinh các tuyến phế quản, các 
tế bào tiết nhầy và làm mất các tế bào có lông chuyển. Các thay đổi này làm tăng tiết nhày và giảm hiệu quả thanh lọc của thảm nhầy-lông chuyển. Phần lớn các thay đổi này có thể hồi phục được khi ngừng hút thuốc.  
- Các chất gây ung thư:  Trong khói thuốc lá có trên 40 chất trong số đó gồm cả các hợp chất thơm có vòng đóng như Benzopyrene có tính chất gây ung thư. Các hoá chất này tác động lên tế bào bề mặt của đường hô hấp gây nên tình trạng viêm mãn tính, biến đổi tế bào dẫn đến dị sản, loạn sản rồi ác tính hóa. 
* Những nguy hại của việc hút thuốc lá:      

Hút thuốc lá chia làm 2 loại: 

+ Hút thuốc lá chủ động: xảy ra khi người hút hít khói thuốc lá vào cơ thể mình. 

+ Hút thuốc lá thụ động (hít khói thuốc thụ động): là hình thức hít khói thuốc từ không khí mà không trực tiếp hút thuốc lá hoặc thuốc lào. Việc hút thuốc lá thụ động cũng bị tác hại gián tiếp.  

* Các nguy cơ bệnh lý thường gặp khi hút thuốc lá chủ động - Bệnh lý ở hệ hô hấp:       

+ Bệnh lý ở đường hô hấp trên: như viêm mũi mãn tính, viêm họng mãn tính, viêm thanh quản mãn tính, ung thư xoang hàm,

+ Bệnh lý ở đường hô hấp dưới: viêm phế quản mãn tính, hen suyễn, ung thư phế quản.                         

+ Bệnh lý ở phổi: viêm phổi, dãn phế nang, ung thư phổi 

- Ảnh hưởng của thuốc lá lên hệ thần kinh: Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học cho thấy mối liên quan giữa hút thuốc lá và sự tổn thương ở vùng não. Đó là do  trong thuốc lá có hợp chất NNK làm cho bạch cầu ở hệ thần kinh trung ương tấn công những tế bào khỏe khác dẫn đến sự phá hủy nghiêm trọng ở hệ thần kinh làm giảm số lượng các tế bào thần kinh trong não làm giảm trí nhớ, giảm trí thông minh và khả năng học tập…Nghiên cứu của các nhà khoa học gần đây cho thấy rằng, con của những người có hút thuốc trong thời kì mang thai thì tỉ lệ chậm phát triển trí tuệ tăng hơn 50%  so với người không hút thuốc và tăng 70% ở những người hút từ 1 bao / ngày trở lên.     
- Bệnh răng và lợi: Viêm loét, cao răng, các mảng bám vào răng làm cho răng dễ bị lung mủ, dễ rụng tự nhiên hơn.              
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- Đối với phụ nữ và bào thai: Tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung, giảm trọng lượng thai nhi trung bình khoảng 200g, sinh non, băng huyết sau sinh, dễ sẩy thai ngẫu nhiên, gia tăng tần suất sinh ra thai nhi bị bất thường bẩm sinh. Đứa trẻ sau khi sinh ra cũng có nguy cơ bị còi xương, trí tuệ chậm phát triển, suy dinh dưỡng do giảm tiết sữa ở người mẹ. 
Biện pháp 2: Giáo dục thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

* Mục tiêu:

- Nắm được kiến thức cơ bản về thuốc lá, luật phòng chống tác hại của thuốc lá.

- Nguyên nhân dẫn tới nghiện thuốc lá, cách phòng tránh tệ nạn thuốc lá.

- Trách nhiệm của công dân, học sinh, trong việc phòng chống tệ nạn hút thuốc lá, trên cơ sở đó mỗi học sinh cần nhận thấy rõ trách nhiệm của kình khi còn ngồi trên ghế nhà trường là phải chăm lo học tập, tích cực trau dồi, rèn luyện tư tưởng đạo đức. Tránh xa và kiên quyết lên án các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn hút thuốc lá trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục trong sáng, lành mạnh.

- Rèn kĩ năng tự tin đứng trước đám đông, kĩ năng hoạt động nhóm…

* Nội dung:

- Thi giữa các nhóm, chia học sinh làm 4 đội thi tương ứng với 4 lớp khối 8 (nếu lẻ học sinh sẽ chia đều giữa các lớp để hóc inh cs thể giao lưu giữa các lớp với nhau) với 3 phần như sau:

1. Màn chào hỏi

2. Những kiến thức về thuốc lá

3. Thi đóng vai về các hoạt động phòng chống thuốc lá 

- Cử ban giám khảo chấm điểm các đội

* Cách thực hiện:

Phần thì thứ nhất: Màn chào hỏi

Mỗi đội sẽ thể hiện phần thi của mình. 

Các đội tự giới thiệu các thành viên trong đội
                                          Đội 1
                                           Đội 2
                                           Đội 3
                                           Đội 4

Kết thúc phần thi thứ nhất ban giám khảo chấm điểm. Đội nào giới thiệu hay, mạnh dạn, lưu loát sẽ được điểm cao.

Phần thi thứ 2: tìm hiểu những kiến thức về thuốc lá 

Bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi đội sẽ nghe các câu hỏi, đáp án và chọn đáp án đúng nhất. Đội nào dơ tay trả lời nhanh chất sẽ được quyền trả lời.

Câu 1: Thuốc lá là gì?

a. Là 1 nhóm thuốc đặc biệt về thành phần kích thích ăn nhiều cơm

b. Thuốc lá là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá, được chế biến dưới dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào hoặc các dạng khác. Thuốc lá là chất kích thích có thể gây nghiện làm cho người sử dụng bị lệ thuộc vào chất này

c. Người ta thường sử dụng thuốc lá theo cách đốt lên để hít khói thuốc vào người. 

d. Cả b và c đều đúng

Đáp án: d

Câu 2:  Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào? 

     a. Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. 

    b. Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2013. 

    c. Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực thi hành từ ngày 01     tháng 05 năm 2013. 

Đáp án: c
Câu 3. Nguyên liệu của thuốc lá bao gồm:

a. Là lá thuốc lá dưới dạng rời, tấm đã sơ chế tách cọng, sợi thuốc lá, cọng thuốc lá và nguyên liệu thay thế khác dùng để sản xuất thuốc lá. 

b. Cây bông

c. Cây thuốc phiện

d. Cây lúa

Đáp án: a
Câu 4. Những hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật?

a. Người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá.
b. Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. 

c. Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. 
d. Cả a, b, c đều đúng

Đáp án: d
Câu 5. Những dấu hiệu sau đây, dấu hiệu nào biểu hiện người đang nghiện thuốc lá:

      a. Số điếu thuốc hút mỗi ngày càng ngày càng tăng.

      b. Khi thiếu thuốc hoặc cai thuốc cảm thấy bứt rứt, khó chịu, buồn bực, cáu gắt, khó tập chung... và các khó chịu này mất đi khi hút thuốc trở lại

      c. Hút lâu và nhiều hơn so với dự kiến. Cụ thể, người hút thuốc chỉ định hút trong thời gian công việc hoặc đời sống đang có nhiều căng thẳng, định khi giải quyết xong căng thẳng sẽ không hút nữa nhưng giải quyết xong rồi vẫn tiếp tục hút; hay chỉ định hút ở ngoài đường thôi không hút ở nhà trước mặt con cái nhưng về nhà có lúc thèm quá vẫn hút....

     d. Muốn và từng thử cai thuốc lá nhiều lần nhưng chưa thành công.

     e. Tất cả các đáp án trên đều đúng


Đáp án: e
Câu 6: Nguyên nhân chính dẫn tới học sinh bị nghiện thuốc lá?

a. Do các em thường bị bạn bè lôi kéo, muốn chứng tỏ mình là người biết “chơi” 
b. Do chán nản bởi hoàn cảnh gia đình, kết quả học tập 

c. Vì tò mò, muốn biết cảm giác khi hút thuốc lá sẽ như thế nào
d.  Cả a, b, c đều đúng

Đáp án: d
Câu 7: Công dân có quyền và nghĩa vụ gì trong phòng, chống tác hại của thuốc lá ?
    a. Được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá.

    b. Yêu cầu người hút thuốc lá không hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá.

    c. Vận động, tuyên truyền người khác không sử dụng thuốc lá, cai nghiện thuốc lá.

    d. Cả 3 nội dung trên.

Đáp án: d
Câu 8: Người hút thuốc lá có nghĩa vụ gì ?

a. Không hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá.

b. Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi.

c. Giữ vệ sinh chung, bỏ tàn, mẩu thuốc lá đúng nơi quy định khi hút thuốc lá tại những địa điểm được phép hút thuốc lá.

d. Tất cả các nghĩa vụ trên.
Đáp án: d
Câu 9: Địa điểm nào cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà theo quy định pháp luật ?


a. Nơi làm việc.

b. Trường học

c. Các địa điểm trên.
Đáp án: c
Kết thúc phần thi ban giám khảo công bố tổng điểm mỗi đội đạt được

Phần thi đóng vai tình huống

Trong phần thi này mỗi đội sẽ được người dẫn chương trình giao cho 4 tình huống khác nhau. Trong các tình huống có các phần giợi ý trả lời, nhiệm vụ các nhóm sẽ phải tìn ra câu trả lời đúng nhất để đóng vai. Các nhóm thảo luận trong vòng 7 phút và sẽ có thời gian diễn là 4 phút. Đỗi nào diễn hay nhất, đúng nội dung tình huống sẽ được điểm tối đa. Mỗi phần thi yêu cầu các nhóm phải đưa ra đượng thông điệp muốn truyền tải đến các bạn học sinh trong lớp.

Trong thời gian chờ đợi các nhóm thảo luận, dẫn chương trình tiến hành giao lưu văn nghệ giữa học sinh và khách mời và những tiết mục có chuẩn bị trước.

Tình huống đội 1:

N là học sinh lớp 8, được sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả. Bố là kĩ sư xây dựng, mẹ làm kinh doanh. Gần đây, khi đến lớp, các bạn thấy trong túi N lúc nào cũng có bao thuốc lá, các bạn liền khuyên N không nên hút thuốc lá, nó hút thuốc có tác hại khủng khiếp đến bản thân và những người xung quanh. N trả lời lời rằng chỉ để trong đấy thôi và không hút.

Các bạn thử đoán xem N có hút thuốc lá hay không?

* Gợi ý thảo luận

Theo dõi xem N có hút thuốc hay không để có lời khuyên tiếp theo cho N

Tìm cách báo cho gia đình biết


Coi như không biết

Tình huống đội 2:

 
Trong một lần tranh cãi với cha mẹ, M bỏ đến nhà bạn và ngủ qua đêm ở đó mà không cần xin phép. Trong đêm đó, bạn của M rủ nhậu cho đỡ buồn và đem ra một bao thuốc lá mời M hút thử một điếu.

Trong hoàn cảnh như  thế, theo bạn M phải làm gì ?

* Gợi ý thảo luận


Từ chối và khuyên nhủ bạn khi biết đó là chất có thể gây nghiện. Bỏ về nhà và xin lỗi mẹ


Nhớ đến giận cha mẹ, “chơi luôn” cho hả giận.

Tình huống đội 3:

T là một học sinh giỏi, hiếu học nhưng gia đình nghèo nên trong sinh hoạt hàng ngày thường thua kém bạn bè trong lớp. Gần đây, T thường giao lưu với những bạn học là con nhà giàu có, hay tụ tập vui chơi qua đêm và quần áo dạo gần đây sặc sụa mùi thuốc lá. 

Để giúp T thoát ra khỏi tình trạng đó, các bạn phải làm gì ?

* Gợi ý thảo luận

Khuyên T không tiếp tục giao lưu với những bạn đó.

Khuyên T  hãy cảnh giác.

Báo cho gia đình, thầy cô biết tình trạng của bạn T  hiện nay để can thiệp kịp thời không để bạn nghiện hút thuốc lá

Tùy T  quyết định.



Tình huống đội 4


Thời gian gần đây, S thường cầm theo mấy bao thuốc lá để bán cho các bạn trong lớp. Rồi cứ trống đánh ra chơi là một số bạn nam lại mua của S để hút luôn tại lớp. Các bạn nữ phản ứng gay gắt. Thấy vậy, lớp trưởng khuyên các bạn không nên hành động như vậy. Các bạn nam cười ồ lên và nói rằng lớp trưởng không biết hưởng thụ cuộc sống.
         Theo các em, cần làm gì để các bạn nam chấm dứt tình trạng trên?

* Gợi ý thảo luận:


Lớp trưởng khuyên không được báo cho giáo viên chủ nhiệm


Báo cho gia đình các bạn đó, đặc biệt lưu ý hành vi của S  bán thuốc lá trong trường học


Các nhóm tiến hành thảo luận và diễn lần lượt từng nhóm 


Ban giám khảo chấm điểm


Kết thúc các phần thi ban giám khảo tổng hợp điểm cho các đội thi và công bố đội thắng cuộc.

4. Hiệu quả của sáng kiến

a. Hiệu quả kinh tế: 


Sau khi thực hiện các biện pháp trong sáng kiến nêu trên trên tôi thấy trong vòng hơn một năm qua, những nhận thức của học sinh nam lớp 8 về thuốc lá được nâng cao rõ rệt, cụ thể như sau:

	      Tổng số

Lớp
	Học sinh có nhận thức đúng về thuốc lá
	Học sinh có nhận thức mơ hồ về thuốc lá
	Học sinh chưa hiểu biết gì về thuốc lá

	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	8A
	23
	20
	
	3
	
	0
	0

	8B
	23
	21
	
	2
	
	0
	0


Như vậy, qua bảng số liệu trên cho thấy các em đã có những nhận thức đúng đắn, đầy đủ về thuốc lá, không còn có học sinh chưa hiểu biết gì về thuốc lá.

b. Hiệu quả kỹ thuật: 


- Giáo viên đối mới phương pháp tổ chức tuyên truyền nhận thức cho học sinh những kiến thức về thuốc lá thay vì chỉ thuyết trình

- Học sinh nhận thức rõ những kiến thức, hiểu biết về thuốc lá.

- Bí quyết: phần lớn giáo viên sẽ là người hướng dẫn học sinh để phát huy tính tích cực của học sinh

    
c. Hiệu quả về mặt xã hội: 

- Các em có tinh thần hứng thú, hăng hái tham gia các hoạt động.

- Học sinh rèn được kĩ năng giao tiếp, xử lí tình huống tự tin hơn.

- Khi đã có hiểu biết về tệ nạn xã hội thì ý thức trong việc phòng chống được nâng cao, có thái độ kiên quyết trước những cám dỗ của xã hội.

5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến:

- Áp dụng cho học sinh nam khối lớp 8 trường THCS Trực Bình.

- Học sinh toàn trường khối 8,9 ở những năm tiếp theo.

6. Kiến nghị, đề xuất:
         Tổ chuyên môn nhà trường, phòng GD&ĐT nên tổ chức các buổi sinh hoạt động giáo dục nhằm tuyên truyền nhiều hơn nữa những kiến thức về phòng chống hút thuốc lá trong trường học.

Áp dụng thử nghiệm các giải pháp do sáng kiến đem lại nhằm nhân rộng đề tài sáng kiến cho toàn trường.


Trên đây là nội dung, hiệu quả của tác giả do chúng tôi thực hiện không sao chép hoặc vi phạm bản quyền./.
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